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1 TA01 Trần Việt Anh 31/01/2000 Nữ Bình Thuận K10LHA0001 325 400 725 Đạt

2 TA02 Huỳnh Thị Quế Anh 13/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0001 270 465 735 Đạt

3 TA03 Trần Quốc Bảo 19/02/2001 Nam Bình Thuận K11LHA0002 310 485 795 Đạt

4 TA04 Mai Thị Bích 03/11/2001 Nữ Bình Thuận K11KSA0049 265 485 750 Đạt

5 TA05 Phan Thị Ngọc Bích 03/05/2000 Nữ Bình Thuận K10LHA0002 200 455 655 Đạt

6 TA06 Phạm Hoài Dương Chi 10/04/1999 Nữ Bình Thuận 1750107003 280 455 735 Đạt

7 TA07 Hà Diệu Uyên Đoan 17/12/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0006 335 480 815 Đạt

8 TA08 Nguyễn Thị Thu Dung 13/06/2000 Nữ Bình Thuận K10LHA0004 295 470 765 Đạt

9 TA09 Nguyễn Châu Giang 26/06/2000 Nam Bình Thuận K10LHA0007 315 485 800 Đạt

10 TA10 Huỳnh Văn Hải 13/02/2000 Nam Bình Thuận K10KSA0048 230 340 570 Đạt

11 TA11 Nguyễn Thị Minh Hậu 16/07/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0051 235 475 710 Đạt

12 TA12 Nguyễn Hoàng Gia Huy 21/02/1997 Nam Bình Thuận K11KDO0011 320 490 810 Đạt

13 TA13 Đồng Gia Huy 03/09/2000 Nam Bình Thuận K10KSA0103 250 315 565 Đạt

14 TA14 Nguyễn Thành Khang 25/05/2000 Nam Bình Thuận K10KTO0011 255 410 665 Đạt

15 TA15 Nguyễn Phạm Nhật Khoa 19/08/1998 Nam Bình Thuận K10KSA0105 190 410 600 Đạt

      Khóa ngày 27/12/2021

HỌ VÀ TÊN

(Ban hành kèm theo quyết định số: 179 /QĐ-TTPTNNL ngày 29 tháng 12 năm 2021

của Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Phan Thiết)

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH
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16 TA16 Nguyễn Ngọc Duy Lai 31/10/2000 Nam Bình Thuận K10KDO0021 340 475 815 Đạt

17 TA17 Lương Thị Thúy Liểu 10/02/1999 Nữ Bình Thuận K10KTO0094 315 485 800 Đạt

18 TA18 Lê Trần Mỹ Linh 06/01/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0013 315 490 805 Đạt

19 TA19 Nguyễn Kim Long 04/03/1996 Nam Đắk Lắk K11LKT0011 295 480 775 Đạt

20 TA20 Huỳnh Tấn Lực 30/07/2003 Nam Bình Thuận K13THO0026 230 375 605 Đạt

21 TA21 Ngô Thị Lê Lựu 09/04/1999 Nữ Bình Thuận 1754020062 265 335 600 Đạt

22 TA22 Lê Thị Phương Mai 03/11/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0056 290 485 775 Đạt

23 TA23 Huỳnh Thị Mai 26/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0026 290 405 695 Đạt

24 TA24 Trương Thị Ngọc Mai 14/04/2001 Nữ Bình Thuận K11LHA0020 295 480 775 Đạt

25 TA25 Đỗ Nhật My 15/06/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0059 300 475 775 Đạt

26 TA26 Huỳnh Thị Khánh Ngân 14/08/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0017 305 470 775 Đạt

27 TA27 Trần Ngọc Tuấn Ngân 28/04/2000 Nam Bình Thuận K10THO0027 285 485 770 Đạt

28 TA28 Trần Võ Hồng Ngọc 14/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0032 345 490 835 Đạt

29 TA29 Lâm Nguyễn Đình Nguyên 24/01/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0033 330 490 820 Đạt

30 TA30 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/05/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0020 285 490 775 Đạt

31 TA31 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/04/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0021 290 470 760 Đạt

32 TA32 Nguyễn Thị Kim Quyên 16/05/2000 Nữ Bình Thuận K10LKT0026 295 480 775 Đạt

33 TA33 Phan Thanh Sơn 13/09/2000 Nam Bình Thuận K10LHA0022 240 455 695 Đạt

34 TA34 Huỳnh Thị Ngọc Tài 21/03/2000 Nữ Bình Thuận K10TCH0012 305 465 770 Đạt
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35 TA35 Lê Thị Xuân Tâm 12/08/2000 Nữ Bình Thuận K10THO0036 270 430 700 Đạt

36 TA36 Phan Thị Ngọc Thạch 13/12/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0030 250 475 725 Đạt

37 TA37 Nguyễn Minh Thanh 23/02/1997 Nam Bình Thuận K11KTO0084 485 490 975 Đạt

38 TA38 Lê Thị Thu 17/09/2000 Nữ Bình Thuận K10LHA0026 305 475 780 Đạt

39 TA39 Lại Kim Thư 03/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754020030 285 455 740 Đạt

40 TA40 Nguyễn Thị Anh Thư 06/06/1999 Nữ Bình Định K10KDO0051 295 430 725 Đạt

41 TA41 Mai Thị Minh Thư 30/03/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0031 345 490 835 Đạt

42 TA42 Lê Thị Bích Thùy 24/09/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0054 160 260 420 Đạt

43 TA43 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 21/07/2000 Nữ Bình Thuận K10TCH0015 205 415 620 Đạt

44 TA44 Trần Thị Mỹ Thùy 24/09/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0123 280 475 755 Đạt

45 TA45 Đỗ Thị Thanh Thủy 18/06/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0033 325 430 755 Đạt

46 TA46 Trần Nhật Tiến 15/05/2000 Nam Bình Thuận K10KSA0126 290 340 630 Đạt

47 TA47 Bùi Văn Tin 04/07/2000 Nam Bình Thuận K10LHA0032 355 485 840 Đạt

48 TA48 Lê Trung Tín 15/02/2000 Nam Bình Thuận K11KDO0042 265 390 655 Đạt

49 TA49 Nguyễn Lê Thị Bích Trâm 26/06/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0034 315 485 800 Đạt

50 TA50 Nguyễn Thị Ngọc Trân 13/11/2001 Nữ Lâm Đồng K11KSA0088 320 465 785 Đạt

51 TA51 Võ Phương Trang 29/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0036 245 470 715 Đạt

52 TA52 Nguyễn Thị Bích Trang 29/01/2001 Nữ Bình Thuận K11KSA0089 155 360 515 Đạt

53 TA53 Trương Thị Mỹ Trinh 21/02/1999 Nữ Bình Thuận K10LHA0038 310 465 775 Đạt
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54 TA54 Châu Ngọc Tuyết Trinh 20/07/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0040 270 480 750 Đạt

55 TA55 Đoàn Ngọc Tú 22/10/1999 Nam Bình Thuận 1750107054 260 420 680 Đạt

56 TA56 Nguyễn Tấn Tùng 23/03/1999 Nam Bình Thuận K11KDO0044 250 415 665 Đạt

57 TA57 Trần Thị Mỹ Uyên 15/11/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0133 290 370 660 Đạt

58 TA58 Nguyễn Thị Thảo Vi 26/07/2000 Nữ Bình Thuận K10TCH0018 310 470 780 Đạt

59 TA59 Huỳnh Nguyễn Uyên Vy 04/12/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0071 225 405 630 Đạt

60 TA60 Đàng Lê Hoàng Yến 22/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0045 275 470 745 Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 60

Tổng số thí sinh có dự thi: 60

Tổng số thí sinh vắng thi: 0

Tổng số thí sinh thi đạt: 60

Tổng số thí sinh thi hỏng: 0

100.0%

0.0%

Danh sách này có 60 thí sinh

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt:

Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt:

*Kết quả căn cứ trên quyết định số 92/QĐ-ĐHPT ngày 17/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Phan Thiết


